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 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SIÊU THỊ CO.OPMART BIÊN
HÒA

 

Mã số thuế: 3 6 0 0 7 5 3 6 1 0
Địa chỉ: Khu Văn Phòng Lầu 02, Tòa Nhà Số 121, Đường Phạm Văn Thuận, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: (0251) 3949998

Số tham khảo: MMS-010303-06032026-PH-R-2172950-0

Mẫu số/Ký hiệu: 1K26TBL

Số: 165
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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Ngày 06 tháng 03 năm 2026

(BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ)

STT
Mã

hàng
Hàng Hóa
Dịch Vụ

Đơn Vị
Tính

Số
Lượng

Đơn
Giá

Thành
Tiền 

Chiết
Khấu

Thuế
Suất

Thành Tiền
Sau Thuế

1 2 3 4 5 6 7 = 5 x 6 8 9 10=(7-8)+(7-8)*9

1 3571681 Ga hap xi dau NT 500g EA 6 91.516,00 549.096,00 8% 593.023,68

2 3525266 Cha nuong NGOC THOM 300g EA 2 60.308,00 120.616,00 8% 130.265,28

3 3608821 Chan ga sa tac N.Thom 250g EA 7 30.750,00 215.250,00 8% 232.470,00

4 3355983 Ga muoi N.THOM 500g EA 1 93.288,00 93.288,00 8% 100.751,04

5 3525267 Cha com NGOC THOM 300g EA 1 63.113,00 63.113,00 8% 68.162,04

6 3608822 Tai heo sot thai N.Thom 250g EA 2 29.611,00 59.222,00 8% 63.959,76

7 3608820 Chan ga sot thai N.Thom 250g EA 11 33.939,00 373.329,00 8% 403.195,32

 
 
 
 
 
 
 
 

Ghi chú: XUAT TRA NHA CUNG CAP Thuế suất Thành 
Tiền

Chiết
Khấu

Tiền
Thuế

Thành Tiền
Sau thuế

Thuế suất 10%

Thuế suất 8% 1.473.914,00 117.913,12 1.591.827,12

Thuế suất 5%

Thuế suất 0%

Không kê khai tính thuế

Không chịu thuế (notax)

Tổng tiền thanh toán 1.473.914,00 0,00 117.913,12 1.591.827,00

Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 

Xuất tại

Họ tên người mua hàng
Tên đơn vị
Mã số thuế / Mã số khác Email
Địa chỉ

Hình thức thanh toán

Số tiền viết bằng chữ

Signature Valid 

Ký bởi: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH

VỤ SIÊU THỊ CO.OPMART BIÊN HÒA

Ký ngày: 06/03/2026
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